KIỂM TRA VẬT LÝ – THỜI GIAN : 45’

HỌ & TÊN :                                                                 LỚP :

Câu 1: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là
A.2,45s.                   B. 2,8s.                          C. 2,7s.                               D. 3s.
Câu 2: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn dao động điều hoà với tần số f = 2Hz. Khoảng cách giữa hai gợn sóng kế tiếp là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A.20cm/s.               B. 40cm/s.                    C. 80cm/s.                           D. 120cm/s.
Câu 3: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng= 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là
A. 2m.                    B. 1,5m.                        C. 1m.                            D. 0,5m.
Câu 4: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:
A. 24cm/s.                    B. 26cm/s.                      C. 28cm/s.                         D. 20cm/s.
Câu 5: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là
A. 10 điểm.                   B. 9 điểm.                      C. 11 điểm.                         D. 12 điểm.
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 85Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 12cm/s.                    B. 24m/s.                        C. 24cm/s.                         D. 12m/s.
Câu 7: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tốc độ trên dây là 25m/s, trên dây đếm được 3 nút sóng, không kể 2 nút A, B. Tần số dao động trên dây là
A. 50Hz.                       B. 100Hz.                        C. 25Hz.                             D. 20Hz.
Câu 8: Một sợi dây dài 2m, hai đầu cố định và rung với bốn múi sóng thì bước sóng trên dây là
A. 1m .                         B. 0,5m.                         C. 2m. D.                            0,25m.
Câu 9: Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng
A. giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường.
B. tổng hợp của hai dao động kết hợp.
C. tạo thành các vân hình hyperbol trên mặt nước.
D. hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường nhau, hoặc triệt tiêu nhau, tuỳ theo lộ trình của chúng.
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi:
A. Tốc độ truyền sóng.                                 B. Tần số sóng.
C. Bước sóng.                                              D. Năng lượng.
Câu 11 : Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc
A. chỉ truyền được trong chất rắn.

B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không.
D. không truyền được trong chất rắn.
Câu 12: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB
A. có biên độ sóng tổng hợp bằng A.                 B. có biên độ sóng tổng hợp bằng 2A.
C. đứng yên không dao động.                             D. dao động với biên độ trung bình.
Câu 13 : Một vật nặng dao động điều hòa với chu kỳ T = 1 s. Khi vật nặng qua li độ x = - 5 cm, thì có vận tốc v = -10cm/s. Biên độ dao động của vật là
A. cm.                            B. 5 cm.                  C. 0,5cm                       D.50 cm.
Câu 14 :.Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4 cos(4t + /6), x tính bằng cm, t tính bằng s. Chu kỳ dao động của vật là
A.4 s.                          B. 1/4 s.                       C. 1/2 s.                              D. 1/8 s.
Câu 15. : Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm và chu kì T = 2 s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:
A. x= 6cos(t + /2)                             B.x = 6cos(t - /2)
C. x = 6cos(t + )                               D. x = 6cos(t - )
Câu 16 :.Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(4t +/2) (cm) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng
A.0,50 s.                        B.1,50 s.                       C.0,25 s.                           D.1,00 s.
Câu 17 :.Khi treo vật m vào đầu 1 lò xo, lò xo giãn ra thêm 10 cm ( lấy g = 10 m/s2 ). Chu kỳ dao động của vật là
A.0,314 s.                      B.0.15 s.                       C.1 s                                .D.7 s.
Câu 18 :.Một vật nhỏ khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là
A.4 m/s.                        B.0 m/s.                        C.2 m/s.                           D.6,28 m/s.
Câu 19: Sóng cơ là
A. sự truyền chuyển động cơ trong không khí.
B. những dao động cơ lan truyền trong môi trường.
C. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác.
D. sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử của môi trường.
Câu 20: Trong hiện tượng giao thoa sóng  với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động với biên độ cực đại là
A./4.                          B./2.                       C..4                            D. 2




